
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN PHỔI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-BVP TX Phú Thọ, ngày  20  tháng 11  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố áp dụng và công khai giá dịch vụ Khám chữa bệnh BHYT của Bệnh 

viện Phổi tỉnh Phú Thọ.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ – CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,biên chế và 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài 
sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế Quy định 
thống nhất giá dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 
hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
trong một số trường hợp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố áp dụng và công khai giá dịch vụ Khám chữa bệnh BHYT tại  
Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ: 

Danh mục các dịch vụ kỹ thuật tại Phụ lục đính kèm.
Thời gian công khai và áp dụng giá: Từ 20/11/2023 đến khi Bộ Y tế có hướng dẫn 

mới về giá dịch vụ Khám chữa bệnh BHYT.
Hình thức công khai: Niêm yết tại bảng tin của đơn vị và tại các khoa khám và 

điều trị cho người bệnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 

và các khoa, phòng liên quan thuộc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ thực hiện Quyết định 
này./. 
Nơi nhận:
- Sở Tài chính, Sở Y tế Phú Thọ;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Hải



PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 

PHỔI TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ – BVP  ngày  20  tháng  11 năm 2023 

của Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ)

STT Mã tương 
đương Tên DVKT

Giá DVKT 
bệnh nhân có 
thẻ BHYT từ 

20/11/2023 
(theo TT 

22/2023/TT-
BYT ngày 
17/11/2023 
của BYT) 

(VNĐ)
I. Khám bệnh

1 02.1897 Khám lao 37.500
2 04.1897 Khám Nội Hô hấp 37.500
3 04.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao 200.000

II. Ngày giường
1 K12.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa 

Lao
212.600

2 K12.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa 
Lao

359.200

3 K02.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa 
Hồi sức cấp cứu

212.600

4 K02.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa 
Hồi sức cấp cứu

359.200

5 K50.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa 
Nội Hô hấp

212.600

6 K50.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa 
Nội Hô hấp

359.200

7 K48.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa 
Hồi sức tích cực

212.600

8 K48.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa 
Hồi sức tích cực

359.200

9 K49.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa 
Chống độc

359.200

10 K49.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa 212.600



Chống độc
III. Xét nghiệm

1 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] 21.800
2 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] 21.800
3 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21.800
4 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21.800
5 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21.800
6 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21.800
7 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 27.300
8 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) 21.800
9 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 29.500
10 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] 21.800
11 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 21.800
12 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 27.300
13 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] 21.800
14 23.0206.1596 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động)
27.800

15 23.0219.1494 Định lượng Protein (dịch chọc dò) 21.800
16 23.0220.1608 Phản ứng Rivalta [dịch] 8.600
17 24.0017.1714 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 68.000
18 24.0018.1611 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 67.800
19 24.0019.1685 Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy 

môi trường lỏng
286.000

20 22.0120.1370 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm tổng trở)

41.500

21 22.0152.1609 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn 
đoán tế bào học (não tủy, màng tim, 
màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa 
phế quản…) bằng phương pháp thủ công

56.800

22 24.0117.1646 HBsAg test nhanh 55.400
23 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh 55.400
24 23.0103.1531 Xét nghiệm Khí máu [Máu] 218.000
25 01.0281.1510 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 

giường (một lần)
15.500

26 03.0191.1510 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 15.500



giường
27 23.0234.1510 Đường máu mao mạch 15.500

IV. Chẩn đoán hình ảnh
1 18.0015.0001 Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, 

bàng quang)
49.300

2 18.0011.0001 Siêu âm màng phổi 49.300
3 18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp 49.300
4 18.0004.0001 Siêu âm hạch vùng cổ 49.300
5 18.0043.0001 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ 

tay….)
49.300

6 18.0044.0001 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, 
cơ….)

49.300

7 18.0054.0001 Siêu âm tuyến vú hai bên 49.300
8 18.0003.0001 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 49.300
9 18.0002.0001 Siêu âm các tuyến nước bọt 49.300
10 18.0034.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 49.300
11 18.0036.0001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 49.300
12 18.0020.0001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 49.300
13 18.0012.0001 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành 

ngực)
49.300

14 18.0057.0001 Siêu âm tinh hoàn hai bên 49.300
15 18.0013.0001 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi 49.300
16 18.0059.0001 Siêu âm dương vật 49.300
17 02.0119.0004 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 233.000
18 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim 233.000
19 18.0037.0004 Siêu âm Doppler động mạch tử cung 233.000
20 18.0119.0028 Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 

phim)
683.00

21 18.0120.0028 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch 
mỗi bên (số hóa 1 phim)

68.300

22 18.0120.0028 Chụp Xquang ngực nghiêng phải (số hóa 
1 phim)

68.300

23 18.0120.0028 Chụp Xquang ngực nghiêng trái (số hóa 
1 phim)

68.300

24 18.0123.0028 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 
phim)

68.300



25 18.0102.0028 Chụp Xquang xương bả vai thẳng 
nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

26 18.0107.0028 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim)

68.300

27 8.0117.0028 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 
(số hóa 1 phim)

68.300

28 18.0105.0028 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones 
hoặc Coyle) (số hóa 1 phim)

68.300

29 18.0106.0028 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng 
nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

30 18.0098.0028 Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 
1 phim)

68.300

31 18.0108.0028 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim)

68.300

32 18.0103.0028 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng 
nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

33 18.0100.0028 Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 
phim)

68.300

34 18.0116.0028 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân 
thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 
phim)

68.300

35 18.0115.0028 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim)

68.300

36 18.0114.0028 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng 
nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

37 18.0112.0028 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng 
hoặc chếch (số hóa 1 phim)

68.300

38 18.0111.0028 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 
(số hóa 1 phim)

68.300

39 18.0110.0028 Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 
1 phim)

68.300

40 18.0109.0028 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 
(số hóa 1 phim)

68.300

41 18.0099.0028 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc 
chếch (số hóa 1 phim)

68.300

42 18.0091.0028 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng 
nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

43 18.0090.0028 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim)

68.300



44 18.0092.0028 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch 
hai bên (số hóa 1 phim)

68.300

45 18.0093.0028 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 
thẳng nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

46 18.0098.0028 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng 
nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

47 18.0091.0028 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng 
(số hóa 1 phim)

68.300

48 18.0095.0028 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze 
(số hóa 1 phim)

68.300

49 18.0070.0028 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (số hóa 1 
phim)

68.300

50 18.0125.0028 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng 
hoặc nghiêng (số hóa 1 phim)

68.300

51 18.0114.0029 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng 
nghiêng (số hóa 2 phim)

100.000

52 18.0113.0029 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp 
đùi bánh chè (số hóa 2 phim)

100.000

53 18.0104.0029 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim)

100.000

54 18.0106.0029 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng 
nghiêng (số hóa 2 phim)

100.000

55 18.0103.0029 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng 
nghiêng (số hóa 2 phim)

100.000

56 18.0115.0029 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim)

100.000

57 18.0107.0029 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim)

100.000

58 18.0117.0029 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 
(số hóa 2 phim)

100.000

59 18.0116.0029 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân 
thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 
phim)

100.000

60 18.0112.0029 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng 
hoặc chếch (số hóa 2 phim)

100.000

61 18.0102.0029 Chụp Xquang xương bả vai thẳng 
nghiêng (số hóa 2 phim)

100.000

62 18.0111.0029 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 
(số hóa 2 phim)

100.000



63 18.0090.0029 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng 
nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim)

100.000

64 18.0094.0029 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, 
gập ưỡn (số hóa 2 phim)

100.000

65 18.0092.0029 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch 
hai bên (số hóa 2 phim)

100.000

66 18.0093.0029 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 
thẳng nghiêng (số hóa 2 phim)

100.000

67 18.0086.0029 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 
(số hóa 2 phim)

100.000

68 18.0067.0029 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng (số hóa 2 
phim)

100.000

69 18.0121.0029 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 
(số hóa 2 phim)

100.000

70 18.0193.0040 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải 
cao (từ 1- 32 dãy)

532.000

71 18.0191.0040 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không 
tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

532.000

72 18.0149.0040 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản 
quang (từ 1-32 dãy)

532.000

73 18.0259.0040 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng 
không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 
dãy)

532.000

74 18.0264.0040 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không 
tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

532.000

75 18.0220.0040 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung 
thường quy (từ 1-32 dãy) (không có 
thuốc cản quang)

532.000

76 18.0222.0040 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường 
quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản 
quang)

532.000

77 18.0219.0040 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng 
thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính 
gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) 
(từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang)

532.000

78 18.0221.0040 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường 
quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-
buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u 
vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) 
(không có thuốc cản quang)

532.000



79 18.0255.0040 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không 
tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

532.000

80 18.0261.0040 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy 
không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 
dãy)

532.000

81 18.0212.0047 Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm 
soát u (từ ≥ 256 dãy) [giá 1-32 dãy]

532.000

82 18.0155.0040 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc 
cản quang (từ 1-32 dãy)

532.000

83 18.0158.0040 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm 
thuốc (từ 1-32 dãy)

532.000

84 18.0192.0041 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm 
thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

643.000

85 18.0160.0041 Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) (có 
thuốc cản quang)

643.000

86 18.0256.0041 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm 
thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

643.000

87 18.0258.0041 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có 
tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

643.000

88 18.0222.0041 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường 
quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang)

643.000

89 18.0263.0041 Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc 
cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy)

643.000

90 18.0262.0041 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có 
tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

643.000

91 18.0265.0041 Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm 
thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)

643.000

92 18.0156.0041 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản 
quang (từ 1-32 dãy)

643.000

93 18.0150.0041 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản 
quang (từ 1-32 dãy)

643.000

94 18.0159.0041 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc 
cản quang (từ 1-32 dãy)

643.000

V. Thăm dò chức năng
1 02.0024.1791 Đo chức năng hô hấp 133.000
2 02.0085.1778 Điện tim thường 35.400
3 02.0610.0308 Test hồi phục phế quản. 179.000

VI. Nội soi



1 20.0013.0933 Nội soi tai mũi họng 108.000
2 20.0013.0933 Nội soi tai mũi họng [mũi] 40.000
3 20.0013.0933 Nội soi tai mũi họng [tai] 40.000
4 20.0013.0933 Nội soi tai mũi họng [họng] 40.000
5 20.0017.0131 Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh 

thiết xuyên vách
1.159.000

6 02.0036.0128 Nội soi phế quản dưới gây mê 1.478.000
7 20.0022.0131 Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh 

thiết
1.159.000

8 02.0048.0127 Nội soi phế quản chải phế quản chẩn 
đoán

1.778.000

9 02.0045.0131 Nội soi phế quản ống mềm 1.159.000
10 15.0251.0130 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán 

gây tê
2.618.000

11 02.0036.0127 Nội soi phế quản dưới gây mê 1.778.000
12 02.0036.0129 Nội soi phế quản dưới gây mê 3.278.000
13 20.0022.0127 Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh 

thiết
1.778.000

VII. Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
1 17.0011.0237 Điều trị bằng tia hồng ngoại 37.300
2 08.0007.0227 Cấy chỉ 148.000
3 08.0005.0230 Điện châm (Kim ngắn) 71.400
4 08.0006.0271 Thủy châm 70.100
5 08.0422.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản 69.300
6 17.0090.0267 Tập điều hợp vận động 51.400
7 17.0008.0253 Điều trị bằng siêu âm 76.800
8 17.0004.0232 Điều trị bằng từ trường 39.700
9 17.0010.0236 Điều trị bằng dòng giao thoa 29.500
10 17.0065.0269 Tập với ròng rọc 12.500
11 17.0052.0267 Tập vận động thụ động 51.400
12 08.0012.0224 Từ châm 69.400
13 08.0442.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ 

năng
69.300

14 08.0394.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát 
triển trí tuệ ở trẻ bại não

69.300



15 08.0398.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất 69.300
16 08.0408.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau 

nửa đầu
69.300

17 08.0392.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 
thắt lưng- hông

69.300

18 08.0414.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần 
kinh số VII ngoại biên

69.300

19 08.0391.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 
người do tai biến mạch máu não

69.300

20 08.0412.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương 
rễ, đám rối và dây thần kinh

69.300

21 08.0431.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh 
khớp vai

69.300

22 08.0432.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai 
gáy

69.300

23 08.0389.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 69.300
24 08.0390.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 69.300
25 08.0266.0227 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai 148.000
26 08.0241.0227 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông
148.000

27 03.0894.0267 Tập vận động toàn thân 30 phút 51.400
28 08.0013.0238 Kéo nắn cột sống cổ 48.700
29 02.0068.0277 Vận động trị liệu hô hấp 31.100

VIII. Phẫu thuật thủ thuật
1 02.0011.0079 Chọc hút khí màng phổi 150.000
2 15.0219.1888 Đặt nội khí quản 579.000
3 15.0222.0898 Khí dung mũi họng 23.000
4 15.0303.0200 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương 

hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm]
60.000

5 01.0008.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều 
nòng

1.137.000

6 01.0054.0114 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn 
mở khí quản bằng ống thông một lần ở 
người bệnh không thở máy (một lần hút)

12.200

7 01.0055.0114 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn 
mở khí quản bằng ống thông một lần ở 
người bệnh có thở máy (một lần hút)

12.200



8 01.0093.0079 Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim 
hay catheter

150.000

9 01.0131.0209 Thông khí nhân tạo không xâm nhập 
phương thức BiPAP [giờ theo thực tế]

583.000
(01 ngày)

10 01.0138.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương 
thức CPAP [giờ theo thực tế]

583.000
(01 ngày)

11 01.0164.0210 Thông bàng quang 94.300
12 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày 94.300
13 02.0008.0078 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng 

dẫn của siêu âm
183.000

14 18.0636.0171 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi 
tính

1.900.000

15 25.0015.1758 Chọc hút kim nhỏ các hạch 276.000
16 01.0106.0128 Nội soi khí phế quản cấp cứu 1.478.000
17 03.0073.0129 Nội soi khí phế quản lấy dị vật 3.278.000
18 02.0349.0112 Hút dịch khớp gối 120.000
19 02.0351.0112 Hút dịch khớp háng 120.000
20 01.0066.1888 Đặt ống nội khí quản 579.000
21 01.0071.0120 Mở khí quản cấp cứu 734.000
22 01.0073.0120 Mở khí quản thường quy 734.000
23 01.0080.0206 Thay canuyn mở khí quản 253.000


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-21T09:18:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Anh Hải<haila.soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-21T09:21:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Phổi<bvlao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-21T09:25:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Phổi<bvlao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-21T09:25:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Phổi<bvlao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-21T09:26:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Phổi<bvlao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




